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Tóm tắt 
Độ nhớt và điểm chớp cháy cao, sức căng bề mặt và khối lượng riêng lớn của dầu dừa nguyên 
chất (CO100) là những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến đặc tính phun, quá trình bay hơi và 

hình thành hỗn hợp trong động cơ diesel và do đó ảnh hưởng đến quá trình cháy và đặc tính 

phát thải của động cơ. Hâm sấy nhiên liệu là một trong những giải pháp khắc phục được nhược 

điểm trên của dầu dừa nguyên chất. 

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về sự ảnh hưởng của nhiệt độ hâm sấy dầu dừa 

nguyên chất đến đặc tính phát thải của động cơ diesel. Kết quả nghiên cứu tạo điều kiện cho 
việc đa dạng hóa nguồn nhiên liệu thay thế nhiên liệu diesel và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Abstract 
The high viscosity and flash point, large surface tension and density of pure coconut oil (CO100) 

are the most influential factors to spray characteristic, evaporation and mixture formation of the 

engine diesel and thus affect to combustion and emission characteristics of the engine. Heating 
fuel is one of the solutions to overcome the above disadvantages of pure coconut oil. 

The paper presents the results in studying the influence of pure coconut oil heating temperature 

to the emission characteristics of diesel engine. The research results contribute to diversify 

alternative fuel sources for diesel engines and reduce environmental pollution. 
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1. Đặt vấn đề 

Dầu thực vật đã được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ diesel từ thế kỉ thứ 19. Trong suốt thời 

kì chiến tranh thế giới lần thứ II, dầu thực vật được sử dụng cho các động cơ diesel lai máy phát điện. 

Hiện nay, có rất nhiều loại dầu thực vật có thể được sử dụng làm nhiên liệu thay thế nhiên liệu diesel tùy 

thuộc vào từng quốc gia hay vùng lãnh thổ. Ở Mỹ, thường sử dụng dầu đậu nành trong khi ở châu Âu lại 

sử dụng dầu hướng dương. Dầu cọ và dầu dừa thường được các quốc gia Đông Nam Á sử dung, các 

nước Tây Phi thường sử dụng dầu bông hay dầu Jatropha.  

Dầu dừa nguyên chất thuộc loại dầu sinh học, cây dừa được trồng nhiều ở Miền Nam, Việt Nam. 

Ưu điểm của dầu dừa khi được sử dụng làm nhiên liệu thay thế là tính sẵn có, có khả năng phân hủy, 

không chứa lưu huỳnh và hợp chất thơm nên không gây hại đối với môi trường. Tuy nhiên, dầu dừa có 

độ nhớt khá cao, khối lượng riêng và sức căng bề mặt lớn vì vậy khả năng phun sương và hình thành 

hỗn hợp kém, do đó nó ảnh hưởng đến chất lượng quá trình cháy và đặc tính phát thải của của động cơ 

diesel. 

2. Tính chất của dầu dừa nguyên chất  

Dầu dừa nguyên chất (CO100) là este của glixerol với các axit béo bão hòa hay không bão hòa. 

Thành phần khối lượng các loại axít béo có trong dầu dừa nguyên chất được cho trong bảng 1. Một số 

tính chất vật lý của dầu dừa nguyên chất được cho trong bảng 2.  

Bảng 1. Tính chất hóa học của dầu dừa  

nguyên chất 

TT Tên axit 
Công 

thức 

Hàm 

lượng,%kl
 

1 Caproic C6H12O2 0,2 

2 Caprylic C8H16O2 4,8 

3 Capric C10H20O2 4,8 

4 Lauric C12H24O2 54,5 

Bảng 2. Khối lượng riêng, độ nhớt và sức căng  

bề mặt của dầu dừa nguyên chất ở 40 
0
C 

TT Thông số CO100 
Diesel 

D2
 

1 
Khối lượng riêng, 

kg/m
3
 

903 830 

2 Độ nhớt, cSt 28,1 2.7 - 3 



5 Myristic C14H28O2 18,8 

6 Palmitic C16H32O2 8,3 

7 Stearic C18H36O2 2,8 

8 Oleic C18H34O2 5,0 

9 Linoleic C18H32O2 0,8 
 

3 
Sức căng bề mặt, 

N/m 
0,0335 0,024 

4 Nhiệt trị, kJ/kg 43 39 

5 Số cetan 41 46 

6 Điểm chớp cháy,
o
C 200 55 

7 Điểm vẩn đục,
o
C 21 6 

 

Từ bảng 1 cho thấy, trong thành phần hóa học của dầu dừa có chứa khoảng 11% - 12,5% ôxi, 

74% - 76% cácbon. Tuy nhiên, nhược điểm chính của CO100 là độ nhớt cao hơn từ 9 đến 11 lần so với 

nhiên liệu diesel, có khối lượng riêng và sức căng bề mặt lớn nên khả năng bay hơi kém, phản ứng của 

các chuỗi hydrocarbon không bão hòa nên làm dầu dễ bị biến chất. Chỉ số cetane của CO100 nhỏ hơn 

so với nhiên liệu diesel truyền thống chính vì vậy, khả năng bay hơi, hòa trộn, hình thành hỗn hợp và 

cháy của CO100 kém hơn. Khối lượng riêng, độ nhớt và sức căng bề mặt quyết định lớn đến chất lượng 

phun sương của nhiên liệu, chúng đều có mối quan hệ tỉ lệ nghịch với nhiệt độ. Việc sử dụng trực tiếp 

CO100 làm nhiên liệu cho động cơ diesel nhất thiết phải tính đến việc cải thiện các thông số trên gần với 

giá trị của nhiên liệu diesel truyền thống. Ngoài ra điểm chớp cháy, điểm vẩn đục và điểm đông đặc của 

CO100 cao hơn nhiên liệu diesel truyền thống. Vì lý do trên, CO100 gần như không có khả năng làm việc 

ở nhiệt độ thấp do mất tính lưu động của nhiên liệu lỏng. 

3. Hệ thống hâm sấy dầu dừa nguyên chất  

3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

Hệ thống hâm sấy dầu dừa nguyên chất CO100 kiểu tích hợp điện - khí xả được tính toán, thiết kế 

và lắp đặt thử nghiệm trên động cơ diesel D243. Các thông số của động cơ diesel D243 được cho trong 

bảng 3. Hệ thống thử nghiệm được lắp đặt trên băng thử động lực cao ETB và được bố trí như hình 1. 

 

 
Hình 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm trên băng thử 

động lực cao ETB 

Bảng 3. Thông số cơ bản của động cơ diesel D243 
 

TT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn 

vị 
Giá trị 

1 
Công suất định 
mức 

Ne hp 80 

2 Số xi lanh i  4 

3 Thứ tự nổ   1-3-4-2 

4 
Số vòng quay 
định mức 

ne 
òng 
/phút 

2000 

5 
Số vòng quay 
cực đại 

nmax 
vòng 
/phút 

2200 

6 
Hành trình 
pittông 

S mm 125 

7 
Đường kính 
xylanh 

D mm 110 

8 Tỷ số nén   16.5 

9 
Suất tiêu hao 
nhiên liệu DO 

g 
g/hp.

h 
180 

10 Góc phun sớm  độ 24 
 

3.2. Điều kiện tiến hành thử nghiệm 

Thử nghiệm đo các thông số phát thải của động cơ diesel D243 và hệ thống hâm sấy nhiên liệu 
CO100 trên băng thử ETB được tiến hành trong điều kiện nhiệt độ môi trường là 40 

o
C, các thông số về 

độ ẩm và áp suất đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm. Nhiên liệu thử nghiệm bao gồm nhiên liệu diesel DO 
và dầu dừa nguyên chất CO100. Trong đó, dầu dừa nguyên chất được hâm sấy đến nhiệt độ lần lượt là 
80 

o
C (CO100_t80); 100 

o
C (CO100_t100) và 120 

o
C (CO100_t120) được sử dụng làm nhiên liệu cho 

động cơ diesel D243 và so sánh đối chứng đặc tính phát thải khi sử dụng nhiên liệu CO100_t80, 



CO100_t100 và CO100_t120 với nhiên liệu diesel DO. 

4. Kết quả thử nghiệm 

4.1. Phát thải monooxit cacbon (CO) 
       Mô-nô-ôxit cácbon (CO) có mặt trong 

khí xả do động cơ hoạt động với hỗn hợp đậm mà 
không có đủ ôxi để chuyển đổi hoàn toàn 
cácbon trong nhiên liệu thành khí các-bô-níc. 
Thông số quan trọng nhất của động cơ ảnh 
hưởng đến phát thải CO là tỷ lệ tương đương giữa 
nhiên liệu – không khí. Chất lượng hình thành hỗn 
hợp là một nguyên nhân ảnh hưởng quan trọng đến 
khả năng cháy hoàn toàn của nhiên liệu CO100 và 
do đó làm tăng phát thải CO.  

Đặc tính phát thải CO của động cơ theo 
đường đặc tính ngoài ở chế độ 100% tải khi sử dụng 
nhiên liệu DO và CO100 được thể hiện ở hình 2. 

Từ hình 2 cho thấy, hàm lượng phát thải CO 
của động cơ khi sử dụng nhiên liệu CO100_t80, CO100_t100 và CO100_t120 tăng so với trường hợp sử 
dụng nhiên liệu DO tương ứng trong khoảng từ 59,92%-113,29%, từ 6,73%-53,85% và từ 27,39%-
78,06%; tính trung bình, hàm lượng phát thải CO tăng lần lượt là 77,57%; 22,02% và 40,90%. Nguyên 
nhân có thể là do lượng không khí thực tế cấp cho động cơ đối với nhiên liệu DO là lớn nhất và 
CO100_t80 là nhỏ nhất. Do đó khi hình thành hỗn hợp, CO100 được hâm sấy đến nhiệt độ 80

0
C sẽ tạora 

hỗn hợp giàu nhiên liệu và khi đó lực tương tác phân tử và lực căng mặt ngoài lớn làm nhiên liệu phun ra 
thô hơn nên khó bay hơi nên chất lượng hình thành hỗn hợp và cháy kém hơn vì vậy hàm lượng phát 
thải CO của động cơ khi sử dụng CO100_t80 là lớn nhất 

4.2. Phát thải ôxít nitơ (NOx) 

Ôxít nitơ (NOx) được sinh ra trong buồng cháy 
trong quá trình cháy do phản ứng hóa học giữa 
nguyên tử ôxi và nitơ. Đặc tính phát thải NOx của 
động cơ theo đặc tính ngoài ở chế độ 100% tải khi 
sử dụng nhiên liệu DO và nhiên liệu CO100 được 
cho trong hình 3. 

Hình 3 cho thấy, hàm lượng phát thải NOx của 
động cơ khi sử dụng nhiên liệu DO lớn hơn so với 
khi sử dụng nhiên liệu CO100_t80, CO100_t100 và 
CO100_t120 tương ứng 21,62%-24,47%, từ 7,27%-
10,35% và từ 15,38%-16,90%; tính trung bình trên 
toàn dải tốc độ, hàm lượng phát thải NOx khi sử 
dụng CO100 được hâm sấy đến dải nhiệt độ trên 
giảm lần lượt là 23,38%; 8,38% và 16,16%. 

 

Hình 3. Đặc tính phát thải NOx ở chế độ  
100% tải 

Như vậy, với nhiên liệu CO100_t100 cho hàm lượng phát thải NOx cao nhất so với các mức hâm 
sấy khác. Đó là do quá trình cháy của nhiên liệu CO100_t100 diễn ra triệt để và hoàn hảo hơn, do đó 
nhiệt độ cháy cao hơn và phát thải NOx sinh ra cao hơn.  

4.3. Phát thải HC 

Đặc tính phát thải HC của động cơ theo 
đường đặc tính ngoài ở chế độ 100% tải khi sử 
dụng nhiên liệu DO và CO100 được cho trong 
hình 4. 

Hình 4 cho thấy, hàm lượng phát thải HC của 
động cơ khi sử dụng nhiên liệu CO100 cao hơn 
khi sử dụng nhiên liệu DO ở tất cả các chế độ 
vòng quay. Phát thải HC của nhiên liệu 
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Hình 2. Đặc tính phát thải CO ở chế độ  
100% tải 
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Hình 4. Đặc tính phát thải HC ở chế độ  
100% tảỉ 
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CO100_t80 là cao nhất do lượng nhiên liệu cung cấp ở trường hợp này cao hơn như đã trình bày ở phần 
trước. Quá trình cháy diễn ra không triệt để và hoàn hảo ở trường hợp này cũng là nguyên nhân dẫn tới 
phát thải HC cao do lượng hi-đrô các-bon không được đốt cháy lớn. 

Diễn biến này hoàn toàn phù hợp với các kết quả về diễn biến của các thành phần phát thải CO, 
NOx đã phân tích ở trên. Tính trung bình trên toàn dải, hàm lượng phát thải HC của động cơ khi sử dụng 
nhiên liệu CO100_t80, CO100_t100 và CO100_t120 tăng so với trường hợp sử dụng nhiên liệu DO lần 
lượt là 37,28%; 10,43% và 21,71%. 

4.4. Phát thải khói 

Khói được tạo thành trong động cơ diesel do quá trình đốt cháy hỗn hợp không đồng nhất trong 
động cơ diesel. Chỉ số phát thải khói là một chỉ số quan trọng cho phép đánh giá chất lượng hình thành 
hỗn hợp và chất lượng quá trình cháy hỗn hợp không khí – nhiên liệu trong động cơ diesel. Phát thải khói 
của động cơ theo đường đặc tính ngoài ở chế độ 100% tải khi sử dụng nhiên liệu DO và nhiên liệu 
CO100 được cho trong hình 5.  

Hình 5 cho thấy, chỉ số phát thải khói 
trong khí xả của động cơ khi sử dụng nhiên liệu 
DO khá cao trong khi phát thải khói của động cơ 
dùng CO100 giảm đáng kể ở tất cả các chế độ 
thử nghiệm. Sự có mặt của thành phần ôxi trong 
nhiên liệu có vai trò quan trọng giúp cho quá 
trình hòa trộn đồng đều hơn, tạo điều kiện cho 
quá trình cháy khuếch tán diễn ra một cách đồng 
đều hơn. Đây là cơ sở để giảm lượng bồ hóng 
hình thành trong xilanh động cơ. Trong dải nhiệt 
độ hâm sấy từ 80 

0
C đến 120 

0
C của nhiên liệu 

CO100, chỉ số phát thải khói trong khí xả của 
động cơ khi sử dụng CO100_t100 là nhỏ nhất, 
còn CO100_t80 là lớn nhất. 

Xét trên toàn dải tốc độ của động cơ, chỉ 
số phát thải khói khi sử dụng nhiên liệu CO100_t80, CO100_t100 và CO100_t120 nhỏ hơn so với khi sử 
dụng nhiên liệu DO tương ứng 23,51%-52,56%, từ 40,03%-62,01% và từ 34,38%-57,87%; tính trung 
bình, chỉ số phát thải khói khi sử dụng CO100 được hâm sấy đến dải nhiệt độ trên giảm lần lượt là 
33,15%; 48,23% và 43,62%. 

5. Kết luận 

Như vậy, khi sử dụng nhiên liệu CO100 được hâm sấy cho thấy, tính trung bình trên toàn dải tốc 
độ của động cơ, hàm lượng phát thải CO khi sử dụng nhiên liệu CO100_t80, CO100_t100 và 
CO100_t120 tăng lần lượt là 77,57%; 22,02% và 40,90%; hàm lượng phát thải HC tăng tương ứng là 
30,77%; 4,77% và 14,57%, hàm lượng phát thải NOx giảm lần lượt là 23,38%; 8,38% và 16,16%; chỉ số 
phát thải khói khi sử dụng nhiên liệu CO100_t80, CO100_t100 và CO100_t120 giảm lần lượt là 33,15%; 
48,23% và 43,62% so với nhiên liệu DO. Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy, khi hâm sấy nhiên liệu 
CO100 đến nhiệt độ 100

o
C thì các chỉ tiêu phát thải là tốt nhất. Nguyên nhân có thể là do quá trình hình 

thành hỗn hợp giữa nhiên liệu CO100_t100 và không khí là tốt nhất so với các nhiệt độ hâm sấy khác 
nên quá trình cháy diễn ra triệt để và hoàn hảo hơn.  

Trong các nghiên cứu tiếp theo, nhóm tác giả sẽ đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ hâm sấy của một số 
loại dầu thực vật khác nhằm hoàn thiện cơ sở sử dụng dầu thực vật nguyên chất làm nhiên liệu thay thế 
cho động cơ diesel. 
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